thuvienhoclieu.com
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I, NĂM 2025 - 2026
Môn: Địa lí     Lớp: 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu học sinh chỉ chọn 1 phương án. 
Câu 1.  Sự ra đời của tổ chức nào sau đây là biểu hiện của khu vực hóa kinh tế? 
 A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 	 B. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). 
 C. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 	 D. Ngân hàng thế giới (WBG). 
Câu 2.  Các nước ở Đông Nam Á trồng nhiều cà phê là 
 A. Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Lào.            B. Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan. 
 C. Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma.  D. Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia. 
Câu 3.  Ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của khu vực Mỹ La-tinh là 
 A. Công nghiệp và xây dựng. 	 B. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. 
 C. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. 	 D. Dịch vụ. 
Câu 4.  Phát biểu nào sau đây đúng về quá trình đô thị hóa ở Mỹ La-tinh? 
 A. Tỉ lệ dân thành thị giảm. 	 B. Không có các đô thị lớn. 
 C. Tỉ lệ dân thành thị thấp. 	 D. Đô thị hóa diễn ra nhanh. 
Câu 5.  Công nghiệp thực phẩm ở khu vực Đông Nam Á phát triển khá mạnh do lợi thế chủ yếu nào sau đây? 
 A. Năng lượng dồi dào.  B. Nguồn nguyên liệu.  C. Nguồn vốn đầu tư.  D. Cơ sở hạ tầng tốt. 
Câu 6.  Việt Nam là thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm nào sau đây? 
 A. 1976. 	 B. 1977. 	 C. 2007. 	 D. 1998. 
Câu 7.  Cộng đồng châu Âu (tiền thân của EU) được thành lập vào năm nào sau đây? 
 A. 1993. 	 B. 1967. 	 C. 1991. 	 D. 1957. 
Câu 8.  Điều kiện nào sau đây quy định đặc điểm nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á là nền nông nghiệp nhiệt đới? 
 A. Khí hậu nhiệt đới. 	 B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc. 
 C. Nhiều đồng bằng đất đai màu mỡ. 	 D. Đất trồng phong phú. 
Câu 9.  Hiệp ước Ma-xtrích xác định mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực vào năm nào sau đây? 
 A. 2003. 	 B. 1983. 	 C. 1993. 	 D. 2013. 
Câu 10. Tây Nam Á có vị trí địa lí ở 
A. giáp Thái Bình Dương. 	 	 	 	B. giáp Đông Á và Tây Á. 
C. liền kề đất liền châu Phi.  	 	 	D. tây nam Châu Á 
Câu 11. Địa hình của khu vực Tây Nam Á chủ yếu là 
A. núi, sơn nguyên và đồng bằng. 	 	 	B. cao nguyên, đồi thấp, đồng bằng. 
C. đồi thấp, sơn nguyên, đầm lầy. 	 	 	D. sơn nguyên, đầm lầy, đồng bằng. Câu 12.  Cho bảng số liệu: 
                  Số dân của một số nước Tây Nam Á, năm 2024 (Đơn vị: triệu người) 
	   Quốc gia  
	 Thổ Nhĩ Kỳ  
	         I-rắc  
	     Cô-oét  

	    Số dân  
	       85,4  
	         44,4  
	        5,1  


                                        (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, Nxb Thống kê 2024) 
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh số dân của một số nước Tây Nam Á, năm 2024?  A. I-rắc nhỏ hơn Thổ Nhĩ Kỳ và Cô-oét. 		       B. Thổ Nhĩ Kỳ lớn hơn I-rắc và Cô-oét. 
 C. Cô-oét lớn hơn Thổ Nhĩ Kỳ, nhỏ hơn I-rắc. 	 D. Cô-oét lớn hơn I-rắc, nhỏ hơn Thổ Nhĩ Kỳ. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1.  Liên Minh Châu Âu là một tổ chức kinh tế khu vực có vị trí quan trọng trên thế giới. Mục tiêu của EU là thúc đẩy tự do lưu thông, tăng cường liên kết giữa các quốc gia thành viên về mọi mặt. Việc thúc đẩy thị trường chung châu Âu không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững và cân bằng của khu vực, từ đó tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và xã hội của toàn bộ EU… 
Trích:https://www.vietnamplus.vn/eu-tai-khang-dinh-cam-ket-thuc-day-thi-truong-chung-chau-au-post941061.vn  
a) EU đã thiết lập một thị trường chung với 4 mặt tự do lưu thông: hàng hoá, con người, dịch vụ và tiền vốn. 
b) Mục đích của thiết lập thị trường chung là tăng cường liên kết giữa các quốc gia thành viên về mọi mặt.  c) EU là trung tâm kinh tế đứng thứ 1 thế giới. 
 d) Mặt hàng nhập khẩu của EU chủ yếu là hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị, khoáng sản. 
Câu 2.  Cho thông tin sau: 
 “Tây Nam Á nằm trong đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu nhiệt đới, với kiểu khí hậu lục địa”. Khí hậu của khu vực Tây Nam Á  
a) Nóng vào mùa hè. 
b) Lạnh ẩm vào mùa đông. 
c) Khô nóng vào mùa hè. 
d) Khô lạnh vào mùa đông 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 
Câu 1. Tổng GDP theo giá hiện hành của Liên minh châu Âu (EU) năm 2020 và năm 2023 lần lượt là 15505 tỉ USD và 18591 tỉ USD. Hãy cho biết GDP của Liên minh châu Âu (EU) năm 2023 so với năm 2020 tăng thêm bao nhiêu tỉ USD? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 
Câu 2. Năm 2023, Ma-lai-xi-a có số dân là 34,2 triệu người, tỉ lệ dân thành thị là 78,7%. Hãy cho biết số dân thành thị của Ma-lai-xi-a năm 2023 là bao nhiêu triệu người? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 
Câu 3.  Cho bảng số liệu: 
                                        Diện tích và số dân của Thổ Nhĩ Kỳ và Ô-Man, năm 2024 
	Quốc gia 
	Thổ Nhĩ Kỳ 
	Ô-Man 

	Diện tích (Nghìn km2) 
	769,6 
	309,5 

	Số dân (Nghìn người) 
	85400 
	5200 


                                               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, Nxb Thống kê, 2024) 
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết mật độ dân số trung bình năm 2024 của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn của Ô-Man bao nhiêu người/km2? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) 
Câu 4. Năm 2021, GDP CHLB Đức chiếm 24,8% GDP của EU, biết GDP của EU là 17177,4 tỉ USD. Tính giá trị GDP của CHLB Đức năm 2021. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).  
PHẦN IV. Tự luận ( 3,0 điểm) 
Câu 1. (2 điểm) Cho bảng số liệu: 
  SẢN LƯỢNG LÚA GẠO CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020 
 	 	 	 	 	 	 	 	                (Đơn vị: triệu tấn) 
                                                                                  (Nguồn: Tổ chức du lịch thế giới, 2022)        
Năm
 
2010
 
2020
 
    
Đông Nam Á
 
196,7
 
190,1
 
     
Thế giới
 
694,5
 
769,2
 

a.Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lúa gạo của khu vực Đông Nam Á và thế giới giai đoạn 2010 - 2020. 
b.Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét. 
Câu 2 ( 1,0 điểm). Trình bày những thuận lợi của vị trí địa lí đến phát triển kinh tế xã hội của khu vực Tây Nam Á. 
 
------------------------ Hết ------------------------ 
ĐÁP ÁN
PHẦN I.  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A 
	B 
	D 
	D 
	B 
	D 
	B 
	A 
	C 
	D 
	A 
	B 


PHẦN II.  
	1 
	a) Đ 
b) Đ 
c) S 
d) S 

	2 
	a) S 
b) S 
c) Đ 
d) Đ 


PHẦN III.  
	1 
	3086 

	2 
	26,9 

	3 
	94 

	4 
	4260 


PHẦN IV (3,0 điểm). 
 
	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm 

	Câu1(2 điểm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu2(1 điểm) 
 
	 
a. Vẽ biểu đồ:     
- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng cột (các dạng khác không cho điểm)  
- Nếu thiếu tên biểu đồ; các đơn vị trục tung, trục hoành; số liệu thì trừ 0,25 điểm 
(điểm trừ không quá 1,0 điểm) 
b. Nhận xét (sản lượng lúa gạo của khu vực Đông Nam Á và thế giới giai đoạn 2010 – 2020). 
- Sản lượng lúa gạo ĐNA lớn, chiếm tỉ trọng cao so với TG 
- Lúa gạo là cây lương thực quan trọng của kv ĐNA       ( Có dẫn chứng bằng số liệu)  
 
	 
1,5đ 
 
 
 
0,5đ 
 
 
 
 
 

	
	* Những thuận lợi của vị trí địa lí đến phát triển kinh tế xã hội của khu vực Tây Nam Á. 
- Giao lưu phát triển kinh tế với các nước 
- Tài nguyên khoáng sản phong phú 
- Đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh tế biển - Có vị trí địa chính trị quan trọng. 
[bookmark: _GoBack](HS có thể diễn đạt cách khác nhưng nếu đảm bảo đủ nội dung vẫn cho điểm tối đa) . 
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